
STT LỚP KHÓA SS MÔN THI NGÀY THI CA PHÒNG

1 Cầu đường bộ - LT.VLVH 17 15 Cơ lí thuyết 28/04/2014 3 + 4 211 A3

2 Kế toán tổng hợp B 16.2 75 Kế toán công 28/04/2014 4 208 A3

3 Kế toán tổng hợp A 16.2 75 Kế toán đầu tư xây dựng 28/04/2014 4 208 A3

4 Cơ khí ô tô 16.2 23 Điện ô tô 29/04/2014 3 208 A3

5 XD dân dụng và công nghiệp A 16.2 84 Kĩ thuật thi công 29/04/2014 4 401 A7

6 XD dân dụng và công nghiệp B 16.2 84 Phương pháp phần tử hữu hạn 29/04/2014 3 401 A7

7 Cầu đường bộ A 16.2 103 Cầu bê tông cốt thép 02/05/2014

8 Cầu đường bộ B 16.2 103 Đường TP và tổ chức giao thông 02/05/2014

9 Cơ khí ô tô 16.2 23 Các hệ thống cơ điện tử trên ô tô 03/05/2014

10 Kế toán tổng hợp A 16.2 75 Kế toán thương mại và dịch vụ 03/05/2014

11 Kế toán tổng hợp B 16.2 75 Kiểm toán tài chính 03/05/2014

12 XD dân dụng và công nghiệp A 16.2 84 Nền móng đặc biệt và CT ngầm 03/05/2014

13 XD dân dụng và công nghiệp B 16.2 84 Nền móng đặc biệt và CT ngầm 03/05/2014

14 Cầu đường bộ - LT.VLVH 17 15 Đại số 05/05/2014 4 208 A3

15 Cơ khí ô tô 16.2 23 Đăng kiểm và thí nghiệm ô tô 07/05/2014 1 208 A3

16 Kế toán tổng hợp B 16.2 75 Kế toán thương mại và dịch vụ 07/05/2014 3 301 A7

17 Kế toán tổng hợp A 16.2 75 Kiểm toán tài chính 07/05/2014 4 301 A7

18 XD dân dụng và công nghiệp B 16.2 84 Kỹ thuật thi công 07/05/2014 1 403 A7

19 XD dân dụng và công nghiệp A 16.2 84 Phương pháp phần tử hữu hạn 07/05/2014 2 403 A7

20 Cầu đường bộ A 16.2 103 Thi công cầu 07/05/2014 1 301 A7

21 Cầu đường bộ B 16.2 103 Xây dựng đường 07/05/2014 2 301 A7

22 Vận tải kinh tế đường sắt 16.2 22 An toàn đường sắt 08/05/2014 4 301 A3

23 Cầu đường bộ - LT.VLVH 17 15 Giải tích 09/05/2014 3 207 A3

24 Cầu đường bộ B 16.2 103 Cầu bê tông cốt thép 12/05/2014 1 301 A7
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25 Cơ khí ô tô 16.2 23 Công nghệ chế tạo ô tô 12/05/2014 3 302 A7

26 Vận tải kinh tế đường sắt 16.2 22 Giá thành vận tải đường sắt 12/05/2014 4 302 A7

27 Cầu đường bộ A 16.2 103 Kiểm định cầu 12/05/2014 2 301 A7

28 XD dân dụng và công nghiệp B 16.2 84 Kinh tế xây dựng 12/05/2014 3 303 A7

29 Kế toán tổng hợp A 16.2 75 Nghiệp vụ ngân hàng và kế toán NH 12/05/2014 4 301 A7

30 XD dân dụng và công nghiệp A 16.2 84 Quy hoạch đô thị 12/05/2014 4 303 A7

31 Kế toán tổng hợp B 16.2 75 Tổ chức hạch toán kế toán 12/05/2014 2 401 A7

32 Cầu đường bộ - LT.VLVH 17 15 Sức bền vật liệu 13/05/2014 3 + 4 208 A3

33 Cơ khí ô tô 16.2 23 Chuẩn đoán, bảo dưỡng và SC ô tô 16/05/2014 1 302 A7

34 Vận tải kinh tế đường sắt 16.2 22 Giáo dục quốc phòng 16/05/2014 2 302 A7

35 XD dân dụng và công nghiệp B 16.2 84 Kết cấu thép 16/05/2014 1 303 A7

36 Kế toán tổng hợp B 16.2 75 Nghiệp vụ ngân hàng và kế toán NH 16/05/2014 1 301 A7

37 Kế toán tổng hợp A 16.2 75 Thị trường chứng khoán 16/05/2014 2 301 A7

38 XD dân dụng và công nghiệp A 16.2 84 Tin học xây dựng 16/05/2014 2 303 A7

39 Cầu đường bộ - LT.VLVH 17 15 Thuỷ lực thủy văn 17/05/2014 2 302 A7

40 Cầu đường bộ B 16.2 103 TCXD đg và XN phục vụ XD đg 17/05/2014 1 301 A7

41 Cầu đường bộ A 16.2 103 Xây dựng đường 17/05/2014 2 301 A7


